
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Thành phố Phường Trường Khối Lớp

1 267822639 nnlihdan Nguyễn Ngọc Linh Đan Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

2 170788373 trandieuanh2311 Trần Diệu Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

3 117271339 maibaophuc2701 Mai Bảo Phúc Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

4 784302743 giakhanh2104 Lê Gia Khánh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

5 446226977 hieutringo Ngô Trí Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

6 554520044 dang2707 Bùi Quang Đăng Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

7 887776314 giahanbo2512 Trần Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

8 955155819 bapngo2017 Bùi Mai Chi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

9 178169292 baotran01042017 Trần Đặng Bảo Trân Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

10 457606568 dotunganh07052017 Đỗ Tùng Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

11 358783824 khanhchi1803 Nguyễn Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

12 174064493 vuducgiahuy2k17 Vũ Đức Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

13 395923097 ducminh040117 Bùi Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

14 543294084 0974805019 nguyễn thuỷ tiên Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

15 437453630 phuonglm Lã Minh Phương Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

16 421597591 ngohalinh2017 Ngô Hà Linh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2
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